TRƯỜNG ĐHKT Y TẾ HẢI DƯƠNG

     TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH 3, ANH 2, ANH 1  
HỌC KỲ II - HỆ TÍN CHỈ

(Tháng 6 &7 năm 2012)

	STT
	 LỚP
	MÔN THI
	NGÀY THI
	TG THI
	PHÒNG THI 
KHU A

	1.
	Anh 301.1
	Anh 3
(Listening; Reading & Writing Tests)
	29/ 06/ 2012
	7h00 – 8h30
	P1

	
	Anh 301.2
	
	
	
	P2; P3

	
	Anh 301.4
	
	
	
	P5; P6

	
	Anh 301.5
	
	
	
	P7; P8

	
	Anh 301.6
	
	
	
	P9; P8

	
	Anh 301.7
	
	
	
	P4; P3

	2.
	Anh 301.9
	Anh 3
(Listening; Reading & Writing Tests)
	29/ 06/ 2012
	9h00 – 10h30
	P1; P2

	
	Anh 301.10
	
	
	
	P4; P5

	
	Anh 301.11
	
	
	
	P6; P9

	
	Anh 301.12
	
	
	
	P3; P2

	
	Anh 301.15
	
	
	
	P7; P8

	3.
	Anh 301.1
	Anh 3
(Speaking Test)
	29/ 06/ 2012
	13h30 – 17h30
	P7

	
	Anh 301.2
	
	
	
	P8

	
	Anh 301.4
	
	
	
	P9

	
	Anh 301.5
	
	
	
	P10

	4.
	Anh 301.9
	Anh 3
(Speaking Test)
	30/ 06/ 2012
	7h00 – 11h00
	P7

	
	Anh 301.10
	
	
	
	P8

	
	Anh 301.15
	
	
	
	P9; P10

	5.
	Anh 301.6
	Anh 3
(Speaking Test)
	30/ 06/ 2012
	13h30 – 17h30
	P7

	
	Anh 301.7
	
	
	
	P8

	
	Anh 301.11
	
	
	
	P9

	
	Anh 301.12
	
	
	
	P10


	STT
	KHỐI / LỚP
	MÔN THI
	NGÀY THI
	THỜI GIAN THI
	PHÒNG THI - KHU A

	6.
	Anh 201.1
	Anh 2
(Listening; Reading & Writing Tests)
	02/ 7/ 2012
	7h00 – 8h30
	P1; P2

	
	Anh 201.2
	
	
	
	P5; P6

	
	Anh 201.3
	
	
	
	P7; P8

	
	Anh 201.6
	
	
	
	P2; P3; P4

	
	Anh 201.8
	
	
	
	P9; P10

	
	Anh 201.9
	
	
	
	P11 (Số 1 - 13)

	7.
	Anh 201.9
	Anh 2
(Listening; Reading & Writing Tests)
	02/ 7/ 2012
	9h00 – 10h30
	P11 (Số 14 - 46)

	
	Anh 201.10
	
	
	
	P1; P2

	
	Anh 201.11
	
	
	
	P3; P4

	
	Anh 201.12
	
	
	
	P5; P6

	
	Anh 201.13
	
	
	
	P7; P8

	
	Anh 201.14
	
	
	
	P9; P10

	8.
	Anh 101.1
	Anh 1
(Listening; Reading & Writing Tests)
	02/ 7/ 2012
	13h30 – 15h00
	P1; P2

	
	Anh 101.2
	
	
	
	P3; P4

	
	Anh 101.3
	
	
	
	P5; P6

	
	Anh 101.4
	
	
	
	P7; P8

	
	Anh 101.5
	
	
	
	P9; P10

	
	Anh 101.6
	
	
	
	P11; P12


	Giám đốc Trung tâm NNTH

ThS. Vũ Thị Thúy
	Hải Dương, ngày 25  tháng 6 năm 2012

Người lập bảng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan




TRƯỜNG ĐHKT Y TẾ HẢI DƯƠNG

     TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 

HỌC KỲ II - HỆ TRUNG HỌC

(Ngày 29 tháng 6 năm 2012)

	STT
	 LỚP
	MÔN THI
	NGÀY THI
	TG THI
	PHÒNG THI 

KHU A

	1
	ĐD36A
	Anh 1
	29/ 6/ 2012
	13h30 – 15h00
	P15

 (Số 1 – 36)

	
	
	
	
	
	P16 

(Số 37 – 66)

	
	
	
	
	
	P17 

(Số 67 – 87)

	2
	ĐD36B
	Anh 1
	29/ 6/ 2012
	13h30 – 15h00
	P17 

(Số 1 – 10)

	
	
	
	
	
	P18 

(Số 11 – 49)

	
	
	
	
	
	P23 

(Số 50 – 87)

	Giám đốc Trung tâm NNTH

ThS. Vũ Thị Thúy
	Hải Dương, ngày 25  tháng 6 năm 2012

Người lập bảng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan




